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- Showroom: 133 Đào Cam Mộc,Phường Chánh Hưng,TP Hồ Chí Minh.

- Mobile: 0909717982            - Email: Info@giabao.net.vn

TP.HCM, Ngày 27 tháng 04 năm 2026.

BẢNG BÁO GIÁ
Theo yêu cầu của Quý Công Ty, Chúng tôi xin phép được báo giá như sau:

SẢN PHẨM THÔNG SỐ KĨ THUẬT ĐVT SL ĐƠN GIÁ (VND)
(bao gồm % VAT)

Máy kiểm tra, phân
tích công suất, sóng

hài Hioki 3197

Model: 3197

Tồn kho: 79

- Hãng sản xuất: Hioki
- Xuất xứ: Nhật Bản
- Bảo hành: 12 tháng
- Kiểu đo: 1 pha 2 dây, 1 pha 3 dây, 3 pha 3
dây, 3 pha 4
- Dải điện áp: 600.0 V AC
- Dải dòng điện: 500.0 mA đến 5.000 kA AC
(phụ thuộc kìm đo)
- Dải công suất: 300.0 W đến 9.00 MW (phụ
thuộc kìm đo)
- Cấp chính xác
+Điện áp: ±0.3 % rdg. ±0.2 % f.s.
+Dòng điện: ±0.3 % rdg. ±0.2 % f.s + cấp
chính xác kìm đo
+Công suất: ±0.3 % rdg. ±0.2 % f.s + cấp
chính xác kìm đo (tại hệ số công suất bằng
1)
- Các thông số đo
+ Dòng điện điện áp RMS
+ Điện áp (1/2) RMS: nữa chu kỳ
+ Dòng điện (1/2) RMS: nữa chu kỳ
+ Tần số
+ P, Q, S, hệ số công suất/ Displacement
Power Factor/ KWh, KVAh
+ Demand (Công suất tác dụng hoặc công
suất biểu kiến)
+ Phân tích sóng hài tới bậc thứ 50 (Time
series recording is not capable)
+ Điện áp và dòng điện đỉnh
+ Tổng điện áp hài, tỷ lệ méo
+ Voltage Unbalance Factor
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+ K Factor (Time series recording is not
capable)
+ Tổng dòng điện hài, tỷ lệ méo (Time
series recording is not capable)
- Event Detection
+ Voltage Swells (Rise), Voltage Dips
(Drop), Interruptions: RMS value detected
using voltage (1/2) measured every half
cycle
+ Dòng khởi động: phát hiện dòng RMS mỗi
một nữa chu kỳ
+ Transient Overvoltage: 50 Vrms or more
detection, 10 to 100 kHz
+ Timer: Detect events at preset intervals
+ Manual: Detect events when keys are
pressed
- Number of Recordable Events: 50 event
waveforms, 20 event voltage fluctuation
graphs, 1 inrush current graph, 1000 event
counts
- Giao tiếp USB 2.0 (kết nối máy tính)
- Màn hình: 4.7-inch color STN LCD
- Nguồn: AC ADAPTER 9418-15 (100 - 240V,
50/60Hz), BATTERY PACK 9459, Continuous
use 6 hours (LCD Back-light auto-OFF
5min.), 23VA max.
- Kích thước, mass: 128 mm (5.04 in) W ×
246 mm (9.69 in) H × 63 mm (2.48 in) D,
1.2 kg (42.3 oz) (with Battery pack)
- Phụ kiện kèm theo: dây đo điện áp
L9438-55 ×1 (4 dây mà đen), AC ADAPTER
9418-15 ×1, pin 9459 ×1, cáp USB ×1,
Input Terminal Labels ×1, Input Cord Labels
×1, CD-R phần mềm×1, dây đeo ×1, hộp
đựng ×1,
- Lựa chọn mua thêm kìm đo:
Kìm đo 5A 9694x3
Kìm đo 100A 9660x3
Kìm đo 500A 9661x3
Kìm đo 5000A CT9667x3
Kìm đo 1000A 9669x3

- Thanh toán: Tiền mặt / Chuyển khoản.

Tài Khoản Công Ty
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
STK: 018 100 354 9161
Ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn

Tài Khoản Cá Nhân
Tên chủ TK: Nguyễn Thị Trang Châu
Số Tk: 033 100 372 0472
Ngân hàng: VCB CN Bến Thành

- Ngày giao hàng: Thỏa thuận.
- Nơi giao: Quận 8 ± 7Km.
- Bảo hành: Tại Văn Phòng Gia Bảo, BH kỹ thuật ( motor), không bảo hành phụ kiện: Đầu đo, đế từ,
mài mòn…
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XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG
(Ký tên & Đóng dấu)

CÔNG TY GIA BẢO
( GIÁM ĐỐC)
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